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Được trao tặng "Thương Hiệu Quốc Gia” năm 2014, Duy Tân tự 
hào là nhà sản xuất bao bì nhựa cao cấp số 1 ở Việt Nam từ các 
sản phẩm nhựa gia dụng, bao bì nhựa dùng cho hàng tiêu 
dùng, bao bì nhựa đựng thực phẩm và đặc biệt là:

“Bao bì nhựa cao cấp dùng cho ngành dược phẩm - đựng 
các loại thuốc bôi ngoài da, thuốc uống dạng lỏng, dạng 
rắn và nang mềm”.

Ngoài ra, Duy Tân tự chế tạo các loại 
khuôn mẫu với độ chính xác cao để đáp 
ứng yêu cầu của Khách hàng; Duy Tân 
có dịch vụ linh hoạt xuyên suốt các yêu 
cầu của Khách hàng, Khách hàng có thể 
yêu cầu thiết kế kiểu dáng bao bì riêng, 
tất cả nhằm đáp ứng sự mong đợi cao 
nhất của Quý khách hàng.

Đối với Duy Tân, một trong 
những trách nhiệm quan trọng 
nhất của chúng tôi là sức khỏe 
và hạnh phúc của các thế hệ 
tương lai. Duy Tân không 
ngừng đầu tư trang thiết bị, 
máy móc mới và hiệu quả hơn 
để giảm thiểu tối đa các tác 
động đến môi trường cũng 
như cắt giảm sử dụng nguồn 
điện. Tất cả đầu tư mới tập 

“ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   
    NHỜ CÔNG NGHỆ   

    & SỰ ĐỔI MỚI ”

“ CHUYÊN NGHIỆP & LINH HOẠT   
CHO SỰ HỢP TÁC LÂU DÀI ”

trung vào các loại trang thiết bị, máy 
móc, thiết bị chiếu sáng có khả năng 
tiết kiệm điện năng. Hơn nữa, việc sử 
dụng phần mềm phân tích nâng cao 
về khả năng chịu lực và tải trọng của 
bao bì nhựa, Duy Tân có thể đưa ra 
được các thiết kế mới có kết cấu tốt 
hơn với trọng lượng thấp hơn, điều 
này giúp giảm lượng nguyên liệu phế 
thải cũng như hạn chế việc sử dụng 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Với đội ngũ thiết kế 
chuyên nghiệp và 
xưởng sản xuất khuôn 
công nghệ cao hơn 25 
năm kinh nghiệm, 
Duy Tân mang đến 
cho Khách hàng bao 
bì dược phẩm đạt 
chuẩn, an toàn và giá 
thành hợp lý.
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Duy Tân là đối tác uy tín của khách hàng về 
chất lượng, sự hài lòng, khả năng đáp ứng yêu 
cầu sản xuất và giao hàng đúng hẹn. Tất cả bao 
bì dược phẩm được sản xuất trong điều kiện vệ 
sinh nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 
15378:2011 và phù hợp với tiêu chuẩn GMP 
(Thực hành sản xuất tốt bao bì dược phẩm). 
Ngoài ra, Duy Tân còn đạt được nhiều chứng 
nhận khác như: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
BRC (tiêu chuẩn toàn cầu về bao bì nhựa dùng 
trong gia đình và chăm sóc cá nhân), SEDEX 
(tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh và trách 
nhiệm xã hội).

Vì sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng, 
Duy Tân chỉ sử dụng các loại nguyên vật liệu 
nhựa đạt tiêu chuẩn (FDA, BPA free) và có thể 
cung cấp cho khách hàng đầy đủ các bằng 
chứng truy xuất nguồn gốc và các tài liệu cần 
thiết trong suốt quá trình sản xuất. 

“ LÀ ĐỐI TÁC   
ĐÁNG TIN CẬY   

THỎA MÃN YÊU CẦU   
CỦA KHÁCH HÀNG ”

2



 

NAME 2 3 4 7 8 9 10 CAP

50ml HD (R,R/N,SS1) 50 11 1 SS1 33/400 63 68,0 38,5 35 1470 SS

60ml HD (R,R/N,SS1) 60 11 1 SS1 33/400 77 71,0 42,5 31 1183 SS

60ml HD (R,R/N,SS1) 60 11 2 SS1 31 75 72,0 41,0 41 1220 SS

65ml HD (R,R/N,CR1) 65 11 1 CR1 31,5 83 75,5 42,7 44 1100 CR

80ml HD (R,R/N,SS1) 80 11 1 SS1 38/400 100 75,0 47,0 43 864 SS

90ml HD (R,R/N,CR1) 90 11 1 CR1 38/400 112 65,5 55,5 28 900 CR

100ml HD (R,R/N,SS1) 100 11 1 SS1 38/400 110 81,5 46,6 53 900 SS

120ml HD (R,R/N,SS1) 120 11 1 SS1 38/400 138 87,0 51,1 58 666 SS

150ml HD (R,R/N,SS1) 150 11 1 SS1 38/400 165 95,5 53,2 60 575 SS

175ml HD (R,R/N,SS1) 175 11 1 SS1 38/400 184 98,1 56,0 60 570 SS

PLASTICS
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Quy cách đóng gói
Túi PE và thùng Carton

Màng seal/liner cho nắp
Seal giấy dính PSP
Seal nhôm cao tần

SS    Nắp vặn tiêu chuẩn (có/không seal)
GS   Nắp vặn Guarantee (có/không seal)
CR   Nắp phòng ngừa trẻ nhỏ (có/không seal) 

Loại nắp

Chai   Nhựa HDPE (màu trắng)
Nắp    Nhựa PP (màu trắng)

Nguyên vật liệu và màu sắc

HŨ DƯỢC HDPE TRÒN VAI TRÒN - NẮP VẶN

NAME 2 3 4 7 8 9 10 CAP

200ml HD (R,R/N,SS1) 200 11 1 SS1 38/400 218 109,4 56,9 73 433 SS

225ml HD (R,R/N,SS1) 225 11 1 SS1 45/400 250 108,0 61,0 72 383 SS

250ml HD (R,R/N,SS1) 250 11 2 SS1 45/400 279 111,5 63,0 73 360 SS

275ml HD (R,R/N,SS1) 275 11 1 SS1 45/400 288 114,0 64,2 63 300 SS

300ml HD (R,R/N,SS1) 300 11 2 SS1 45/400 340 126,0 65,0 79 300 SS

400ml HD (R,R/N,SS1) 400 11 1 SS1 45/400 448 132,5 73,7 82 208 SS

500ml HD (R,R/N,SS1) 500 11 1 SS1 53/400 575 140,5 79,5 88 169 SS

625ml HD (R,R/N,SS1) 625 11 1 SS1 53/400 645 154,0 81,0 96 141 SS

750ml HD (R,R/N,SS1) 750 11 1 SS1 53/400 805 166,1 88,2 101 117 SS

950ml HD (R,R/N,SS1) 950 11 1 SS1 53/400 1037 182,9 95,0 112 90 SS

Sản phẩm đạt chuẩn FDA, được sản xuất trong điều kiện vệ sinh và sạch sẽ.
Đóng gói, vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế kiểu dáng, chế tạo khuôn, sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng. 4



 
NAME 2 3 4 7 8 9 10 CAP

80ml HD (R,R/N,TE1) 80 11 1 TE1 36 98 81,0 44,0 50 950 TE

HŨ DƯỢC HDPE TRÒN, VAI TRÒN - NẮP ẤN

Nguyên vật liệu và màu sắc
Chai: Nhựa HDPE (màu trắng)
Nắp: Nhựa HDPE (màu trắng)

Quy cách đóng gói
Túi PE và thùng Carton

Loại nắp
TE: Nắp ấn guarantee

Sản phẩm đạt chuẩn FDA, được sản xuất trong điều kiện vệ sinh và sạch sẽ.
Đóng gói, vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng.
Thiết kế kiểu dáng, chế tạo khuôn, sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng.

PLASTICS
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105ml HD (R,T/N,SS1) 105 12 1 SS1 38/400 122 79,5 50,0 50 726 SS

NAME 2 3 4 7 8 9 10 CAP

HŨ DƯỢC HDPE TRÒN, VAI NGHIÊNG - NẮP VẶN

Nguyên vật liệu và màu sắc
Chai: Nhựa HDPE (màu trắng)
Nắp: Nhựa PP (màu trắng)

Quy cách đóng gói
Túi PE và thùng Carton

Màng seal/liner cho nắp
Seal giấy dính PSP
Seal nhôm cao tần

Loại nắp
SS: Nắp vặn tiêu chuẩn (có/không seal)

Sản phẩm đạt chuẩn FDA, được sản xuất trong điều kiện vệ sinh và sạch sẽ.
Đóng gói, vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế kiểu dáng, chế tạo khuôn, sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng. 6



HŨ DƯỢC HDPE CÓ RÃNH/NGẤN, VAI TRÒN - NẮP VẶN 

 
NAME 2 3 4 7 8 9 10 CAP

45ml HD (RG,R/N,SS1) 45 21 1 SS1 38/400 58 60,5 40,0 28,7 1568 SS

60ml HD (RG,R/N,SS1) 60 21 1 SS1 38/400 76 68,0 43,0 32 1183 SS

65ml HD (RG,R/N,SS2) 65 21 1 SS2 38/400 83 68,5 44,0 26 1183 SS

175ml HD (RG,R/N,SS1) 175 21 1 SS1 45/400 174 109,7 46,8 54 572 SS

PLASTICS

Nguyên vật liệu và màu sắc
Chai: Nhựa HDPE (màu trắng)

Nắp: Nhựa PP (màu trắng)

Quy cách đóng gói
Túi PE và thùng Carton

Màng seal/liner cho nắp
Seal giấy dính PSP
Seal nhôm cao tần

Loại nắp
SS: Nắp vặn tiêu chuẩn (có/không seal)

Sản phẩm đạt chuẩn FDA, được sản xuất trong điều kiện vệ sinh và sạch sẽ.
Đóng gói, vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng.
Thiết kế kiểu dáng, chế tạo khuôn, sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng.7



HŨ DƯỢC HDPE OVAL, VAI TRÒN - NẮP ẤN

 
NAME 2 3 4 7 8 9 10 CAP

140ml HD (OV,R/N,TE1) 140 31 1 TE1 41,4 155 98,0 48,6 63 599 TE

Nguyên vật liệu và màu sắc
Chai: Nhựa HDPE (màu trắng)
Nắp: Nhựa HDPE (màu trắng)

Quy cách đóng gói
Túi PE và thùng Carton

Loại nắp
TE: Nắp ấn guarantee

Sản phẩm đạt chuẩn FDA, được sản xuất trong điều kiện vệ sinh và sạch sẽ.
Đóng gói, vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế kiểu dáng, chế tạo khuôn, sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng. 8



 

NAME 2 3 4 7 8 9 10 CAP

100ml PET (R,R/N,SS1) 100 11 1 PSS1 38/400 123 86,7 47,2 70 882 SS

100ml PET (R,R/N,SS1) 100 11 2 PSS1 38/400 109 81,8 46,0 70 924 SS

100ml PET (R,R/N,SS1) 100 11 3 PSS1 38/400 124 87,0 47,3 70 823 SS

120ml PET (R,R/N,SS1) 120 11 1 PSS1 38/400 134 86,0 50,2 53 780 SS

120ml PET (R,R/N,SS1) 120 11 2 PSS1 38/400 139 91,9 49,2 58 720 SS

120ml PET (R,R/N,SS1) 120 11 3 PSS1 38/400 134 86,0 50,0 51 780 SS

120ml PET (R,R/N,SS1) 120 11 4 PSS1 38/400 140 91,0 49,3 58 781 SS

150ml PET (R,R/N,SS1) 150 11 1 PSS1 38/400 181 96,9 54,8 61 540 SS

150ml PET (R,R/N,SS1) 150 11 2 PSS1 38/400 161 95,0 52,8 59 570 SS

150ml PET (R,R/N,SS1) 150 11 3 PSS1 38/400 170 104,0 50,5 70 658 SS

175ml PET (R,R/N,SS1) 175 11 1 PSS1 38/400 193 100,0 55,0 65 570 SS

200ml PET (R,R/N,SS1) 200 11 1 PSS1 45/400 240 110,0 58,5 70 441 SS

200ml PET (R,R/N,SS1) 200 11 2 PSS1 45/400 240 105,0 59,4 70 433 SS

200ml PET (R,R/N,SS1) 200 11 3 PSS1 45/400 240 109,2 58,6 71 421 SS

225ml PET (R,R/N,SS1) 225 11 1 PSS1 45/400 247 107,7 60,5 71 392 SS

225ml PET (R,R/N,SS1) 225 11 2 PSS1 45/400 257 107,0 61,3 67 405 SS

240ml PET (R,R/N,SS1) 240 11 1 PSS1 53/400 270 114,0 62,5 70 360 SS

PLASTICS
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250ml PET (R,R/N,SS1) 250 11 1 PSS1 45/400 276 111,3 62,9 69 324 SS

250ml PET (R,R/N,SS1) 250 12 2 PSS1 45/400 298 112,5 64,6 71 340 SS

250ml PET (R,R/N,SS1) 250 12 3 PSS1 45/400 294 111,1 63,9 73,7 328 SS

 
NAME 2 3 4 7 8 9 10 CAP

275ml PET (R,R/N,SS1) 275 11 1 PSS1 45/400 300 114,0 64,8 70 308 SS

300ml PET (R,R/N,SS1) 300 11 1 PSS1 45/400 360 119,3 69,0 80 256 SS

300ml PET (R,R/N,SS1) 300 11 2 PSS1 45/400 372 120,0 69,6 80 256 SS

300ml PET (R,R/N,SS1) 300 11 3 PSS1 45/400 360 119,5 69,0 80 288 SS

400ml PET (R,R/N,SS1) 400 11 1 PSS1 45/400 439 129,7 72,9 87 252 SS

400ml PET (R,R/N,SS1) 400 11 2 PSS1 45/400 450 131,5 73,3 86 236 SS

400ml PET (R,R/N,SS1) 400 11 3 PSS1 45/400 440 129,5 73,0 252 SS

500ml PET (R,R/N,SS1) 500 11 1 PSS1 45/400 528 130,2 80,2 88 172 SS

500ml PET (R,R/N,SS1) 500 11 2 PSS1 45/400 540 136,5 79,0 89 172 SS

500ml PET (R,R/N,SS1) 500 11 3 PSS1 53/400 522 135,4 77,7 87 172 SS

500ml PET (R,R/N,SS1) 500 11 4 PSS1 53/400 576 146,0 78,0 84 169 SS

600ml PET (R,R/N,SS1) 600 11 1 PSS1 53/400 622 155,9 78,3 103 177 SS

625ml PET (R,R/N,SS1) 625 11 1 PSS1 53/400 673 155,9 81,0 99 144 SS

Nguyên vật liệu và màu sắc
Chai: Nhựa HDPE (không màu)
Nắp: Nhựa PP (màu trắng)

Quy cách đóng gói
Túi PE và thùng Carton

Màng seal/liner cho nắp
Seal giấy dính PSP
Seal nhôm cao tần

Loại nắp
SS: Nắp vặn tiêu chuẩn (có/không seal)

Sản phẩm đạt chuẩn FDA, được sản xuất trong điều kiện vệ sinh và sạch sẽ.
Đóng gói, vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế kiểu dáng, chế tạo khuôn, sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng.

HŨ DƯỢC PET TRÒN, VAI TRÒN - NẮP VẶN
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HŨ DƯỢC PET CÓ RÃNH/NGẤN, VAI TRÒN - NẮP VẶN

 
NAME 2 3 4 7 8 9 10 CAP

500ml PET (RG,R/N,SS1) 500 21 1 PSS1 ф63.5 507 157,5 67,5 84 220 SS

Nguyên vật liệu và màu sắc
Chai: Nhựa HDPE (không màu)

Nắp: Nhựa PP (tùy theo chai)

Quy cách đóng gói
Túi PE và thùng Carton

Màng seal/liner cho nắp
Seal giấy dính PSP
Seal nhôm cao tần

Loại nắp
SS: Nắp vặn tiêu chuẩn (có/không seal)

PLASTICS

Sản phẩm đạt chuẩn FDA, được sản xuất trong điều kiện vệ sinh và sạch sẽ.
Đóng gói, vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng.
Thiết kế kiểu dáng, chế tạo khuôn, sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng.11



HŨ DƯỢC HDPE OVAL, VAI TRÒN - NẮP ẤN

NAME CAP

10 Tablets Tube 36 78.5 29 1000 ф31.9 x 32.9; 4.7 gr

20 Tablets Tube 60 132 29 550 ф31.9 x 32.9; 4.7 gr

20 Tablets Tube 36 105 23.5 1000 ф23.9 x 12.5; 2.0 gr

Nguyên vật liệu và màu sắc
Chai: Nhựa HDPE (không màu)
Nắp: Nhựa LDPE/PP (màu trắng/vàng)

Quy cách đóng gói
Túi PE và thùng Carton

Trang trí
In

Loại nắp
Nắp ấn (xoắn - không kèm chất hút ẩm)
Nắp ấn (thường - không kèm chất hút ẩm)

Sản phẩm đạt chuẩn FDA, được sản xuất trong điều kiện vệ sinh và sạch sẽ.
Đóng gói, vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế kiểu dáng, chế tạo khuôn, sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng. 12



ĐƠN 
ĐẶT HÀNG
Đơn đặt hàng tối thiểu từ 30.000 
đến 100.000 bộ tùy thuộc vào 
kích cỡ của từng sản phẩm.

Quý khách vui lòng liên hệ với 
Bộ phận dịch vụ khách hàng của 
Chúng tôi để biết thêm chi tiết 
về bất kỳ sản phẩm nào Quý 
khách hàng quan tâm.

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu 
đặt hàng cho Chúng tôi qua địa 
chỉ email info@duytan.com.

CÁC YÊU CẦU 
VỀ MẪU
Đối với khách hàng trong nước, 
Chúng tôi sẽ gửi mẫu đến Quý 
khách hàng trong vòng 5 ngày 
làm việc, sử dụng dịch vụ EMS 
hoặc 24/7.

Đối với khách hàng ngoài nước, 
xin cung cấp tài khoản DHL, UPS, 
FEDEX, TNT… để chúng tôi gửi 
mẫu cho Quý khách.

Quý khách vui lòng liên hệ Bộ 
phận dịch vụ khách hàng của 
Chúng tôi để được hỗ trợ.

ĐIỀU KHOẢN
THANH TOÁN
Áp dụng hạn mức thanh toán 
trong vòng 30 ngày đối với giao 
dịch trong nước.

Áp dụng các điều khoản thanh 
toán T/T, L/C, D/P đối với giao 
dịch ngoài nước.
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PHỤ PHÍ
Chúng tôi sẽ cung cấp Bảng giá niêm 
yết cho Quý khách ngay khi Quý 
khách yêu cầu. Bảng giá niêm yết này 
được tính dựa trên mức sản lượng tối 
thiểu và màu sắc tương ứng cho 
từng loại bao bì. Trong trường hợp 
Quý khách muốn đặt hàng theo các 
yêu cầu riêng, Chúng Tôi sẽ tính toán 
và gửi lại bảng giá cho Quý khách.

Quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận 
dịch vụ khách hàng để biết các chi 
phí thực tế cho đơn hàng của Quý 
khách.

CAM KẾT
CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM

Chúng tôi cam kết chất lượng sản 
phẩm đạt theo quy chuẩn chất 
lượng mà Chúng tôi đã công bố. 
Những trường hợp nằm ngoài 
quy chuẩn này sẽ không được áp 
dụng. Những đề xuất hoặc gợi ý 
về việc sử dụng hoặc cách thức 
sử dụng cho người tiêu dùng 
(nếu có) là dựa trên kinh nghiệm 
và chỉ mang tính chất tham khảo.

GIAO HÀNG
Đối với việc giao hàng trong 
nước, Chúng tôi có sẵn phương 
tiện xe tải để vận chuyển hàng 
hóa cho Quý khách hoặc giao 
hàng theo yêu cầu của Quý 
khách hàng. 

Đối với việc vận chuyển hàng 
ngoài nước, Chúng tôi có thể áp 
dụng tất cả các hình thức vận 
chuyển hàng theo Điều khoản 
thương mại quốc tế (Incoterms).

SẢN XUẤT
Tất cả các sản phẩm liệt kê 
trong quyển catalogue này 
được sản xuất bởi Công ty 
Cổ phần Sản Xuất Nhựa Duy 
Tân - Việt Nam.

THÔNG TIN CHUNG

Quý khách hàng cần phải 
kiểm tra sự phù hợp giữa sản 
phẩm của mình với tính năng 
sử dụng của bao bì Chúng tôi; 
Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp 
tác với Quý khách trong việc 
kiểm tra các yêu cầu liên quan 
đến bao bì do Chúng tôi cung 
cấp nhằm đảm bảo an toàn 
cho người tiêu dùng.
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Duy Tân là đối tác uy tín của khách hàng về chất lượng, 
sự hài lòng, khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất và giao 
hàng đúng hẹn. Tất cả bao bì dược phẩm được sản 
xuất trong điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt theo tiêu 
chuẩn ISO 15378:2011 và phù hợp với tiêu chuẩn GMP 
(Thực hành sản xuất tốt bao bì dược phẩm). Ngoài ra, 
Duy Tân còn đạt được nhiều chứng nhận khác như: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, BRC (tiêu chuẩn toàn cầu 
về bao bì nhựa dùng trong gia đình và chăm sóc cá 
nhân), SEDEX (tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh và trách 
nhiệm xã hội).

PLASTICS
298 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84)(8) 38762222 - 38762223 - Fax: (84)(8) 38762225

info@duytan.com  -  www.duytan.com

Vì sức khỏe và sự an toàn của người 
tiêu dùng, Duy Tân chỉ sử dụng các 
loại nguyên vật liệu nhựa đạt tiêu 
chuẩn (FDA, BPA free) và có thể 
cung cấp cho khách hàng đầy đủ 
các bằng chứng truy xuất nguồn 
gốc và các tài liệu cần thiết trong 
suốt quá trình sản xuất. 


